
1.       BAN GIÁM HIỆUSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Nguyễn Duy Cương Hiệu trưởng 0987920721 nguyenduycuong@tnut.edu.vn2 Vũ Ngọc Pi Phó Hiệu trưởng 3847969 0974905578 vungocpi@tnut.edu.vn3 Trần Xuân Minh Phó Hiệu trưởng, TBM  3847276 0913354975 tranxuanminh@tnut.edu.vn4 Trần Minh Đức Phó Hiệu trưởng, BTĐU, VT 3847259 0913386030 minhduc@tnut.edu.vn
2.       VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦYSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng 3647689 01658851234 ntthuhang@tnut.edu.vn2 Nguyễn Thị Minh Phượng 3647689  3847791 0976351954 nguyenminhphuong@tnut.edu.vn3 Hà Trung Quân 3647689 0943655366 haquan@tnut.edu.vn.
3.       VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊNSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Giang Trung  Kiên 3847166 0983030990 giangtrungkien3990@gmail.com
I. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨCSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Nguyễn Khắc Tuân Trưởng phòng, TBM 3847788 0912262771 tuannkcn@gmail.com 

2 Phùng Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng 3847255 0986060545 phungthuhien@tnut.edu.vn 
3 Văn Thị Lý 3847255 01649780236 vanthily@tnut.edu.vn
4 Nguyễn Kim Dung 3847255 0972196946 nguyenkimdung@tnut.edu.vn
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email5 Phạm Thu Trang 3847255 0912549433 phamthutrangdhktcn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hải Huyền 3847255 0983838887 haihuyen@tnut.edu.vn
7 Ngô Thùy Linh 3847172 0968666131 ngothuylinh@tnut.edu.vn
8 Nguyễn Thị Linh 3847145 01253758368 linhtv@tnut.edu.vn
9 Nguyễn Thị Hương 3847143 0982790781 huongthanh@tnut.edu.vn
10 Nguyễn Hồng Minh 3847143 3947553 0948875109 hongminh06A@gmail.com 
11 Ngô Thị Ánh Tuyết 3847145 0912465700 anhtuyet@tnut.edu.vn
12 Trần Thị Vân 3847145 0912495178 tranthivantnut@gmail.com
13 Phùng Ngọc Lâm 0982280919
14 Tạ Minh Trường 0942898999
15 Ngô Minh Toàn 0975026866

II. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Đoàn Quang Thiệu Trưởng phòng 0989090704 doanquangthieu@tnut.edu.vn 

2 Phạm Khánh Luyện Phó Trưởng phòng, KTT 3847264 0912501797 pkluyen@tnut.edu.vn
3 Nghiêm Văn Tiền 3547132 0987904155 nghiemvantien@gmail.com
4 Đặng Huy Bình 3947692 0974527889 binhsc@gmail.com
5 Dương Thị Hà 3947692 01688178864 duongha84@gmail.com
6 Bùi Thị Trang 3947692 0974535476 btrang.tn87@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email7 Bạch Thị Thu Trang  3947692 0983151328 trang85ktcn@gmail.com
8 Đào Thị Tuyết Nhung 3947692 0986877655 nhungxdtnut@gmail.com
9 Dương Thị Thu Trang 3947692 0973474017 trangdt173@gmail.com
10 Hồ Thị Huyền Trang 3947692 0945833828 huyentrang038@gmail.com
11 Huỳnh Thị Đức Hạnh 3947692 0986447586 huynhhanh78@gmail.com
12 Nguyễn Thị Kim Hoa 3847014 3847447 0912501082 nguyenkimhoacn@gmail.com
13 Nguyễn Thị Kim Dung 3847014 0982165465 nguyenkimdung77@gmail.com
14 Nguyễn Thị Huyền 3847014 0984373529 nguyenhuyen2208@gmail.com

III. PHÒNG ĐÀO TẠO
STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Ngô Như Khoa Trưởng phòng 0963887888 khoann@tnut.edu.vn2 Vũ Lai Hoàng Phó Trưởng phòng 0912214433 hoangvlh@gmail.com3 Đặng Danh Hoằng Phó Trưởng phòng 3847155 0912847588 hoangktd1977@tnut.edu.vn4 Nguyễn Đăng Hào Phó Trưởng phòng 3747939 0912737884 ndanghao@tnut.edu.vn5 Dương Thị Mai Hương 3747939 0979410027 maihuong@tnut.edu.vn6 Đỗ Mạnh Cường 3547989 0984176661 domanhcuong@tnut.edu.vn7 Lường Thanh Vân 0985610222 baovan@tnut.edu.vn8 Trần Phương Thảo 0962212668 thaodaotao@tnut.edu.vn 9 Tạ Thị Trang Nhung 3847155 0943807929 trangnhungsdh@gmail.com10 Lê Thị Thái Biên 3847155 0982751065 lethithaibien@gmail.com11 Lê Thanh Huyền 3847155 0986984604 thanhhuyen090308@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email12 Nguyễn Thị Khuyên 3547989 0912700207 nguyenkhuyen@tnut.edu.vn13 Đào Thị Thanh Hòa 3747939 0986518595 daohoa@tnut.edu.vn14 Nguyễn Như Quỳnh 3747939 0988908788 nguyennhuquynh@tnut.edu.vn15 Mai Huy Toàn 3747939 0986060969 maihuytoan@tnut.edu.vn16 Bùi Đức Anh 0919076081 ducanh@tnut.edu.vn17 Nguyễn Thị Việt Hà 3547989 0973473655 viethathuvien@gmail.com18 Bùi Thị Biển 3747939 0978444283 bien410@gmail.com19 Trần Thị Hồng Vân 0978233188 hongvan25.tv@gmail.com
IV. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐT, TP 3947324 0912526637 nltuan@tnut.edu.vn2 Nguyễn Đức Tường Phó Trưởng phòng 0913709900 d.t.nguyen@tnut.edu.vn3 Lữ Thị Dung 3547610 0977915816 ltdung@tnut.edu.vn4 Nguyễn Thị Diệu Huyền 3547610 0977676392 dieuhuyen@tnut.edu.vn5 Hoàng Diệu Linh 3547610 0983707803 hdlinh8x@gmail.com6 Lê Thu Thủy 3547610 0988109808 lethuthuy@tnut.edu.vn
V. TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆNSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Phạm Quang Hiếu Giám đốc 3947532 0983060105 quanghieu@tnut.edu.vn 

2 Trần Lệ Thu Phó Giám đốc 3847274 0982935793  tranlethu@tnut.edu.vn
3 Lê Thị Hương  3847274 0912737068  huongtv@tnut.edu.vn
4 Lương Thị Hồng Minh  3847275 01695883122  hongminh@tnut.edu.vn
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email5 Nguyễn Thị Thu Huyền  3847276 0979162700  ngthuhuyen@tnut.edu.vn
6 Lê Thị Thu Hiền  3847277 0987216206  lehien@tnut.edu.vn
7 La Thanh Thùy 3947532 0982157347  thuycntt@tnut.edu.vn
8 Nguyễn Thanh Toàn 3947532 01668703162  nguyenthanhtoan@tnut.edu.vn
9 Dương Thị Mai 3847274 0982682632  duongmai@tnut.edu.vn
10 Đào Ngọc Tôn 3947532 0977268777  ngocton@tnut.edu.vn
11 Nguyễn Thị Thảo 3947532 0977705185  nguyenthao@tnut.edu.vn

VI. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊNSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email
1 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng 3847618 0915662707 dungnguyentien@tnut.edu.vn 
2 Hoàng Trung Kiên Phó Trưởng phòng 3747009 0915732858 htk@tnut.edu.vn
3 Ngô Thị Hồng Ánh Phó Trưởng phòng, PTBM 0912282845 honganhlawtnut@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hương Lan 3847173 0983906093 huonglan@tnut.edu.vn
5 Tạ Duy Kiên 3847173 0912805854 duykien@tnut.edu.vn
6 Lương Thị Bích Ngọc 3847173 0983120118 luongngoctn86@gmail.com
7 Lê Thị Đỗ Oanh 3847173 0979753255 ledooanh@gmail.com
8 Hoàng Thế Tài 3847173 0978610866 taiht@tnut.edu.vn
9 Vũ Thị Thu 3847173 3647691 0978403365 vuthu0883@gmail.com
10 Lê Thị Kim Ngân 3747009 0988482268 lengan0907@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email11 Nguyễn Thị Thu Phương 3747009 0984094259 thuphuong0709@gmail.com
VII. PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Phạm Thành Long Trưởng phòng, TBM 3847551 0947169291 kalongkc@gmail.com 2 Đỗ Thị Tám Phó Trưởng phòng 3547611 0915208062 dothitamtnut@gmail.com3 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng 3847551 0915210812 hanguyen@tnut.edu.vn4 Nguyễn Hoàng Hà 3547611 0948107909 nguyenha@tnut.edu.vn5 Nguyễn Thị Duyên 3547611 0901594333 duyendhktcn@gmail.com6 Nguyễn T. Trang Nhung 3547611 0974313649 trangnhung232@gmail.com7 Hoàng Xuân Tứ 3547611 0912994689 hxt_dhktcn@tnut.edu.vn8 Nguyễn Thị Hà 3547611 0979573483 hongha1983@tnut.edu.vn 9 Nguyễn Thị Bích Ngọc 3547611 0969414525 bichngoc281190@gmail.com

VIII.  PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Nguyễn Ngọc Kiên Trưởng phòng 0913007837 ngockienk15@tnut.edu.vn2 Nguyễn Thái Vĩnh Phó Trưởng phòng 09125309030983537705 vinhdhktcn@gmail.com 3 Nguyễn Quang Thọ Phó Trưởng phòng 3847257 0985343660 nguyenquangtho2007@gmail.com4 Vũ Thị Tuyên 3847257 0915281777 tuyenvudhktcn@gmail.com5 Nguyễn Thị Chúc 3847257 0979462832 chucnguyencn@gmail.com6 Nguyễn Văn Tùng 0945890866 mr.nguyentung85@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email7 Dương Văn Thiết 0915008700 thietthucn@gmail.com8 Nguyễn Thị Tuyết Minh 3847257 0917558584 nguyentuyetminh1984@gmail.com 9 Nguyễn Xuân Nam 0989690186 ks.nguyennam.1708@gmail.com10 Nguyễn Thị Vân Anh 0947747176 nguyenvananhcn@gmail.com11 Trần Thị Hà 0942944604 hatranqt07@gmail.com12 Nguyễn Đình Thanh 0912337906 thanhqtpv@gmail.com13 Dương Văn Bính 0912262802 binhvinhtn@gmail.com14 Nguyễn Thanh Ngọc 01699366638 ngoctn1083@gmail.com 15 Dương Văn Thanh 097607688716 Nguyễn Tiến Dũng  0989459216 tiendungcnc@gmail.com17 Nguyễn Văn Lân 094276624718 Nguyễn Văn Anh 01234275008 nvadhktcn@gmail.com19 Phan Hữu Tâm 098692604720 Đào Việt Hoà 098216542321 Dương Thị Thuý Hà Tổ trưởng 3847275 01688946115 thuyhaytecn1971@gmail.com22 Nguyễn Thị Vững 3847275 0977841835 chutieumanytecn@gmail.com
IX. PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email

1 Phạm Thị Mai Yến Trưởng phòng, TBM 0916046998 yen.phammai@gmail.com
2 Nguyễn Minh Cường Phó Trưởng phòng 0904688909 nmcuong.htd@gmail.com
3 Vũ Phương Lan 3847903 0915738333 lan.ktcn@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3847903 0918322422 thao196@tnut.edu.vn
5 Trang Thành Trung 0915883444 trangtrung@tnut.edu.vn

X. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘISTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Nguyễn Bảo Ngọc Giám đốc 0974038487 baongocktcn@yahoo.com.vn2 Vương Thị Hiền 3847886 01694884882 vuongthihien.gcck@gmail.com3 Nguyễn Thị Minh Tâm 3847886 0914434266 nguyenminhtamcn@gmail.com4 Nguyễn Thị Xuân Nhung 3847886 0943450181 xuannhung0106@gmail.com
XI. TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢPSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email1 Lê Xuân Hưng Giám đốc 0975636757 lexuanhung@tnut.edu.vn2 Nguyễn Thị Mai Anh 3847866 0976769660 nguyendaomaianh@gmail.com3 Tạ Thu  Thảo 3847866 0948286145 tathuthaoktcn@gmail.com4 Phạm Thị Hồng Hà 3847866 0982790318 ducthangtnvn@tnut.edu.vn5 Hoàng Thị Ngọc 3847866 0979279216 tathuthaoktcn@gmail.com6 Ngô Minh Quyết 0965262678 minhquyetktcntn@gmail.com 7 Lăng Thị Hiên 09777586268 Lê Thị Hồng Liên 016923354079 Lê Thị Hồng 098422403410 Nguyễn Minh Đức Tổ trưởng 0988983463 minhductg75@gmail.com 
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email11 Phạm Huy Hiệp 098270063812 Đỗ Hoàng Dương 091234601213 Nguyễn Trường Giang 097833382614 Nguyễn Văn Thái 091520810015 Hồ Thế Thành 094480422216 Vũ Xuân Hồng 098938563617 Đậu Quốc Huy 098483127318 Dương Văn Kiên 0168833347719 Bế Văn Nghĩa 091270020820 Nguyễn Thành Luân 098177489821 Nguyễn Như Nhất 097922042922 Nguyễn Xuân Quỳnh 098486320323 Nguyễn Công Dương 098892996424 Đậu Quốc Hoàn 091687828425 Trần Xuân Nam Tổ trưởng 0977964666 trannam.dhcn@gmail.com 26 Phí Đức Cậy 096611618627 Trần Dư Hiếu 091534484328 Trần Khánh Hải 098911619229 Nguyễn Thị Hạnh 097837837330 Lê Thị Minh Hiệp 0169936976831 Nguyễn T.Hồng Thắm 0982720907
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email32 Nguyễn Thị Hải Yến 097596982733 Ma Duy  Biên 091546240534 Lê Mạnh Tuân 098694667835 Phí Đức Thắng 0886627777 ducthangtnvn@tnut.edu.vn36 Ngô Văn Mạnh Tổ trưởng 0983090666 ngomanh@tnut.edu.vn37 Nguyễn Thị Hiền 094552482238 Trần Thị Thu Hiền 0979168707 tranhien@tnut.edu.vn39 Vũ Thị Huyền 0168514893840 Hoàng Thị Kim Oanh 098358525541 Nguyễn Thị Hồng Thái 0166616148042 Nguyễn T Thùy Dương 0165900346543 Phạm Thị Bích Hà 091489126844 Trần Thị Thanh Mai 091695715445 Ngô Toàn Thắng 0964533000
XII. TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email

1 Nguyễn Tuấn Minh Giám đốc 0912673378 nguyentuanminh@tnut.edu.vn
2 Bùi Minh Phượng Phó Giám đốc 0978200985 minhphuongtnut@gmail.com
3 Phan Thành Đạt 3947818 0984204401 leophanvn@gmail.com
4 Trần Xuân Dũng 3947818 0984126190
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email5 Đinh Hồng Phượng 3947818 0978347654
6 Trần Hoàng Việt Vân 0979472208

XIII. KHOA QUỐC TẾ
STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email13.1. Lãnh đạo khoa1 Nguyễn Tiến Hưng Phó Trưởng khoa PTK 3847092 0913286461 h.nguyentien@tnut.edu.vn2 Hoàng Thị Thắm Phó Trưởng khoa, TBM 3847174 0982232570 hoangtham@tnut.edu.vn3 Nguyễn Minh Ý Phó Trưởng khoa 3847288 0966996399 minhy2801@gmail.com

13.2. Văn phòng khoa1 Lê Thị Ngà 3747799 0912668313 lengadaotao@gmail.com
13.3. Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và công nghệ vật liệu giảng dạy bằng tiếng anh1 Nguyễn Thị Quốc Dung Trưởng BM 0915308818 quocdung@tnut.edu.vn2 Lê Văn Nhất Phó Trưởng BM 0967196216 lenhat@tnut.edu.vn3 Phan Quang Thế 0912064824 phanqthe@tnut.edu.vn4 Bùi Hoàng Dũng 0916967929 bhdung@tnut.edu.vn5 Nguyễn Hồng Thái 01686688399 nguyenhongthai194@tnut.edu.vn6 Phan Thị Thu Hà hattphan@gmail.com7 Phan Thị Phương Thảo thaophan2106@gmail.com8 Hoàng Tiến Đạt hoangdat@tnut.edu.vn9 Vũ Thị Liên vuliencn@yahoo.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email10 Vũ Anh Ngọc ngocap@gmail.com11 Đỗ Khắc Đức13.4. Bộ môn Kỹ thuật Điện và máy tính giảng dạy bằng tiếng anh1 Vũ Ngọc Huy vungochuy-tdh@tnut.edu.vn2 Vũ Quốc Đông 0917369808 quoc-dong.vu@tnut.edu.vn3 Trần Quế Sơn 0988039336 tranqueson.ktdt@tnut.edu.vn4 Trần Thái Trung trantrung1811@gmail.com5 Nguyễn Văn Lanh 0974161383 lanhnguyen@tnut.edu.vn6 Phạm Ngọc Thăng 0965230789 yourmanlyboy@gmail.com7 Trần Mạnh Tuấn 01674687073 trantuan88@gmail.com13.5. Bộ môn Ngoại ngữ1 Nguyễn Thị Thu Linh 0988232640 thulinh80@gmail.com,2 Phùng Thị Thu Hà 08689706563 Hoàng Hương Ly 0983687775 lyhoanghuong1982@gmail.com4 Vì Thị Phương Thảo 0982732526 viphuongthao@tnut.edu.vn5 Hoàng Thị Thu 0989256067 hoangthutn@gmail.com6 Phạm Ái Linh 0904188459 phamailinh2002@yahoo.com7 Hoàng Thị Thêm 0977974933 hoangthem85@gmail.com8 Nguyễn Thị Kim Thương 0912719248 nguyenthikimthuong@tnut.edu.vn9 Nguyễn Hương Lý 0949346006 huongly3110@gmail.com10 Dương Thị Thảo 0985327984 thaoanhthptyh@gmail.com11 Nguyễn Thị Phương Thảo 0914799697 thaonguyentnut@gmail.com12 Trần Mạnh Hoàng 0964495662 tranhoang.tmh@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email13 Nguyễn Thu Hương 0963800615 nguyenthuhuongtnut@gmail.com13.6. Bộ môn Kinh tế giảng dạy bằng tiếng anh1 Lương Thị Mai Uyên luongthimaiuyen@gmail.com2 Ma Thế Ngàn ngan.ma@gmail.com3 Nguyễn Thu Ngân 0965097086 ngan.dhcn@gmail.com4 Lê Minh Thành 0912204898 lemthanh1312@gmail.com13.7. Bộ môn Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng tiếng anh1 Trần Thị Huê Trưởng BM 0984632890 cuonghue1980@gmail.com2 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng BM 0979958785 thuynguyenktmt@gmail.com3 Nguyễn Minh Trang 0912660982 nguyenminhtrang@tnut.edu.vn4 Đinh Văn Tiệp 0968599033 tiepdinhvan@gmail.com5 Ngô Trọng Hải 0986747362 nthnthhai@gmail.com13.8. Trung tâm Sáng tạo sản phẩm1 Chu Ngọc Hùng 0912621241 chungochung@tnut.edu.vn2 Vũ Quốc Việt vuquocviet84@gmail.com3 Trần Văn Linh 01675535863 linhk43@gmail.com4 Nguyễn Huy Toán nguyenhuytoantn@gmail.com5 Nguyễn Hồng Quân hoanggiangvietus@gmail.ru13.9. Trung tâm Tư vấn tiếng anh sinh viên1 Nguyễn Thị Ánh Hồng ahongdungnn@gmail.com2 Phạm Ngọc Duy Phó Giám đốc 0984041004 duypn279@gmail.com3 Nguyễn Văn Thảo nvthao147-tdh@tnut.edu.vn4 Nguyễn Thị Xuân Thu 0977300711 xuanthutn@gmail.com5 Ngô Thị Thanh Huệ 0915972297 huengothanh@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email6 Đinh Thị Hồng Thương 0978476639 ms.thuongdinh@gmail.com
XIV. KHOA CƠ KHÍSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐTCQ ĐTNR ĐTDĐ Email14.1. Lãnh đạo khoa1 Hoàng Vị Trưởng khoa, TBM 0913072622 vihoang@tnut.edu.vn2 Hồ Ký Thanh Phó Trưởng khoa, TBM 0984194198 hkythanh@tnut.edu.vn3 Dương Phạm Tường Minh Phó Trưởng khoa, TBM 0912804321 tuongminh80@gmail.com14.2. Văn phòng khoa1 Kiều Thị Minh Thu 3847164 3847196 01674367568 minhthu@tnut.edu.vn2 Nguyễn Phương Vân 3847164 3659888 0943712587 phuongvan@tnut.edu.vn3 Nguyễn Thị Kim Chung 3847164 0971182666 kimchungdhcn@gmail.com14.3. Bộ môn Chế tạo máy1 Vũ Như Nguyệt Phó Trưởng BM 0985960902 vunhunguyet@tnut.edu.vn2 Ngô Minh Tuấn Phó Trưởng BM 0984280807 minhtuanngo@tnut.edu.vn3 Nguyễn Thái Bình 0978131624 ntbinh@tnut.edu.vn4 Chu Mạnh Cường 0987758778 cuongchumanh@tnut.edu.vn5 Phạm Ngọc Duy 0977008004 phamduy@tnut.edu.vn6 Dương Công Định 0912187484 dcdinh@tnut.edu.vn7 Nguyễn Thế Đoàn 0915321020 ntdoan@tnut.edu.vn8 Phạm Quang Đồng 0912847085 quangdongctm@tnut.edu.vn9 Đặng Văn Thanh 0986982645 dvthanh@tnut.edu.vn 
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email10 Trần Văn Quân 0977651658 tvquan@gmail.com11 Phan Văn Nghị 0977599357 phannghi@tnut.edu.vn12 Nguyễn Thuấn 0983146038 nguyenthuan200281@tnut.edu.vn13 Hoàng Văn Quyết 0977599577 hvquyet@tnut.edu.vn14 Nguyễn Phú Sơn 0974612333 phuson@tnut.edu.vn15 Hà Đức Thuận 0973047058 hathuancn@tnut.edu.vn16 Nguyễn Thuận 0987076886 nguyenthuan@tnut.edu.vn17 Lưu Anh Tùng 0974614399 luuanhtung@tnut.edu.vn18 Hoàng Anh Toàn  0984983111 hoanganhtoan@tnut.edu.vn 19 Đinh Trọng Hải  0989058753  haidt@tnut.edu.v n20 Trần Thế Long  0985288777  tranthelong@tnut.edu.vn14.4. Bộ môn Kỹ thuật vật liệu1 Nguyễn Thanh Tú Phó Trưởng BM 0912452002 nthanhtu.cnvl@gmail.com2 Bùi Ngọc Huyền 3847941 0969191768 buihuyen2824@gmail.com3 Hoàng Ánh Quang 0988115149 quangktvl@gmail.com4 Đào Liên Tiến 0982608784 daolien.tien@yahoo.com.vn5 Hà Bách Tứ 01699334331 bachtu40mh@gmail.com6 Nguyễn Thành Công 0984381411 nguyenthanhcong12487@gmail.com7 Trần Ngọc Giang 0913789880 giangngoctran@gmail.com14.5. Bộ môn Thiết kế cơ khí1 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phó Trưởng BM 0985293805 camchuyen@ymail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Trần Thị Phương Thảo Phó Trưởng BM 0985817416 phuongthao.dhktcn@gmail.com3 Nguyễn Thị Thanh Nga 0969188527 nguyennga@tnut.edu.vn 4 Nguyễn Mạnh Cường  0989541708  nmcuong@tnut.edu.vn5 Đỗ Thị Thu Hà 0962657118 hathu0407@gmail.com6 Bùi Thanh Hiền 01698099259 thanhhienktck@gmail.com7 Lương Việt Dũng 0985562282 vietdung2282@gmail.com 8 Nguyễn Đình Ngọc 0984076555 ngocnd@tnut.edu.vn9 Trần Minh Quang 01697165805 minhquangclc06m@gmail.com 10 Đặng Anh Tuấn 0985059022 anhtuan679@gmail.com11 Nguyễn Quang Hưng 0986433313 quanghung42m1@gmail.com12 Ngô Quốc Huy 0969365247 ngoquochuy24@gmail.com13 Lê Thị Phương Thảo 01678667828 thaonguyenccm@gmail.com 14 Nguyễn Văn Trang 01662183908 shachootrang@gmail.com15 Nguyễn Đình Mãn 0912223774 Ndman1957@gmail.com16 Nguyễn Văn Sỹ 01669257404 vansytnut92@gmail.com
XV. KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ MÁY ĐỘNG LỰCSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐTCQ ĐTNR ĐTDĐ Email
15.1. Lãnh đạo khoa

1 Lê  Văn Quỳnh Trưởng khoa, TBM 0943141653  lequynhdl@yahoo.com
2 Lê Xuân Long Phó Trưởng khoa, TBM 0989740037 xuanlong_0307@yahoo.co.uk
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email3 Nguyễn Trung Kiên Phó Trưởng khoa 0905088338 nguyentrungkien.tnut@gmail.com15.2. Văn phòng khoa1 Kiều Thị Minh Hòa 3847189 0916630620  Hoaphong2308@gmail.com15.3. Bộ môn Kỹ thuật Máy động lực1 Đỗ Văn Quân Phó Trưởng BM 0988526121  dovanquan77@gmail.com2 Nguyễn Minh Châu 0976031306 minhchaubkhn@gmail.com 3 ĐỗTiến Dũng 0913937012  dungdhktcn@gmail.com4 Vũ Văn Hải 0983389707  vanhai707@yahoo.com.vn5 Nguyễn Khắc Minh 0972898666  sothienminhcdl@gmail.com15.4. Bộ môn Kỹ thuật Ô tô1  Hoàng Anh Tấn 0984249235 hoanganhtan86@gmail.com2 Nguyễn Văn Liêm 01683553358 Xuanliem0712@gmail.com15.5. Bộ môn Kỹ thuật thủy khí1 Đặng Thị Yến 0936020016  yendang48c3@gmail.com2 Vũ Thị Hiền 0989362357  giaithoaicuocdoi@gmail.com15.6. Bộ môn Cơ học1 Nguyễn Thị Hoa Phó Trưởng BM 0915207005  hoanguyen@tnut.edu.vn2 Đặng Văn Hiếu 0947066013  hieudv@tnut.edu.vn3 Lê Quang Duy 0977611918  duylequang.ch@gmail.com4 Nguyễn Thị Kim Thoa 0984154451  kimthoanguyen84@gmail.com
XVI. KHOA ĐIỆNSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email16.1. Lãnh đạo khoa1 Đỗ Trung Hải Trưởng khoa 3847165  0912224733 dotrunghai@tnut.edu.vn2 Ngô Đức Minh Phó Trưởng khoa 0982286428 ngoducminh@tnut.edu.vn
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email3 Vũ Văn Thắng Phó Trưởng khoa 0915176569 thangvv@tnut.edu.vn16.2. Văn phòng1 Nguyễn Thị Mai Lan 3847684 0985610319 mailan@tnut.edu.vn2 Lê Thị Hoài Hương 3847684 0936085351 huonglehoai@tnut.edu.vn3 Vũ Thu Hà 3847684 0915365319 vuthuha@tnut.edu.vn16.3. Bộ môn Kỹ thuật điện1 Lê Thị Thu Hà Trưởng BM 09770089280962238156 hahien1977@gmail.com
2 Trần Thị Thanh Hải Phó Trưởng BM 0973163003 tranthanhhai1406@gmail.com
3 Đặng Ngọc Trung Phó Trưởng BM 0982252710 trungcsktd@ gmail.com
4 Dương Quốc Hưng 0984505937 quochungkd@tnut.edu.vn
5 Nguyễn Văn Huỳnh 0985332767 huynh2208@yahoo.com
6 Lê Thị Huyền Linh 0982847826 lethihuyenlinh@gmail.com
7 Dương Quỳnh Nga 0977866253 binhminh11@gmail.com
8 Ngô Thanh Hải 0985016002  thanhhai.tomsk@gmail.com
9 Nguyễn Văn Trọng 0974660567
10 Trần Thị Thanh Thảo 09661829920913182992 thaocsktd469@gmail.com
11 Nguyễn Hà Ly
12 Lại Khắc Lãi 0913507464 laikhaclai@gmail.com16.4. Bộ môn Hệ thống điện1 Nguyễn Hiền Trung Trưởng BM 0912386547 nguyenhientrung@tnut.edu.vn2 Trương Tuấn Anh Phó Trưởng BM 0973143888  ttanhhtd@gmail.com3 Lê Tiên Phong 0986938968 mrphonghtd1246@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email4 Lê Hồng Thái 0946811646 lethai72@yahoo.com5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0915259702 nguyenthanhthuyhtd@gmail.com6 Đoàn Kim Tuấn 0946258582 tuan.doankim@gmail.com7 Nguyễn Duy Trường 01669030563 nguyenduytruong1984@gmail.com8 Dương Hòa An 0974483666 duonghoaantnut@gmail.com9 Hà Thanh Tùng 0913789858 tunganh@tnut.edu.vn10 Nguyễn Thị Diệu Thúy 0915260506 thuytn@gmail.com16.5.Bộ môn Thiết bị điện1 Vũ Ngọc Kiên Trưởng BM 0965869293 atv324@gmail.com2 Nguyễn Quốc Hiệu Phó Trưởng BM 0912660660 nguyenquochieu-tbd@tnut.edu.vn3 Nguyễn Thị Thu Hường 0912804729 thuhuongtbd@tnut.edu.vn4 Nguyễn Thị Ngọc Dung 0949786888 ngocdungtbd@tnut.edu.vn5 Trần Thị Thanh Nga 0912481660 thanhngadhktcn@gmail.com6 Vũ Xuân Tùng 0985501384 vutung.me@gmail.com7 Cao Xuân Tuyển 0912512068 tuyenkdmd@yahoo.com16.6. Bộ môn Tự động hóa1 Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng BM 0912286055 nguyenthithanhnga-tdh@tnut.edu.vn2 Dương Quốc Tuấn Phó Trưởng BM 0912269147 duongquoctuan-tdh@tnut.edu.vn3 Đinh Văn Nghiệp Phó Trưởng BM 0986880993 nghiepk36-tdh@tnut.edu.vn4 Nguyễn Như Hiển 0913588906 nhuhiendhktcn@gmail.com5 Trần Ngọc Ánh 0972161945 tranngocanh-tdh@tnut.edu.vn6 Nguyễn Thị Chinh 0913756829 nguyenthichinh-tdh@tnut.edu.vn7 Hoàng Thi Thu Giang  hoangthugiang-tdh@tnut.edu.vn
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email8 Nguyễn Thị Phương Chi 0972190661  phuongchi1410@gmail.com9 Bùi Thị Hải Linh 0985092558  hailinh311@gmail.com10 Trần Đức Quân 0975906359 tranducquan@tnut.edu.vn11 Trương Thị Quỳnh Như 0987244936 quynhnhu-tdh@tnut.edu.vn12 Nguyễn Hồng Quang 0982092013 nguyenhongquang-tdh@tnut.edu.vn13 Lâm Hùng Sơn 0913557291 lamhungson-tdh@tnut.edu.vn14 Đỗ Thị Phương Thảo 0978610898 dophuongthao-tdh@tnut.edu.vn15 Nguyễn Vĩnh Thụy 0912737691 nguyenvinhthuy-tdh@tnut.edu.vn16 Ngô Kiên Trung 0988880103 trungokien@tnut.edu.vn17 Trần Thị Hải Yến 0978610626 tranhaiyen-tdh@tnut.edu.vn18 Ngô Minh Đức 0983351269 ngoduc198-tdh@tnut.edu.vn19 Vũ Đức Tân 0912662882 vuductan-tdh@tnut.edu.vn20 Đỗ Đức Tuấn 0913784228 doductuan-tdh@tnut.edu.vn
XVII. KHOA ĐIỆN TỬSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email17.1. Lãnh đạo khoa

1 Đào Huy Du Trưởng khoa, TBM 3847272 0912347222 daohuydu@tnut.edu.vn
2 Nguyễn Phương Huy Phó Trưởng khoa, TBM 0912488515 nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn
3 Nguyễn Tiến Duy Phó Trưởng khoa 0913573435 duy.infor@tnut.edu.vn

17.2. Văn phòng
1 Trần Thị Hằng 3847095 0944441594 tranthihang@tnut.edu.vn
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Nguyễn Thị Ngoan 3847095 0915207699 nguyenthingoan@tnut.edu.vn
17.3. Bộ môn Điện tử viễn thông

1 Phan Thanh Hiền Phó Trưởng BM 0915064535 phanthanhhien@tnut.edu.vn
2 Đoàn Thanh Hải 0984063567 doanthanhhai@tnut.edu.vn
3 Trần Anh Thắng 0913567770 tranhanhthang@tnut.edu.vn
4 Lê Duy Minh 0918981323 leduyminh@tnut.edu.vn
5 Lê Thị Huyền Trang 0968594888 lethihuyentrang@tnut.edu.vn

17.4. Bộ môn Đo lường điều khiển1  Ngô Phương Thanh Phó Trưởng BM 0915660599 ngophuongthanhtn@ gmail.com
2  Nguyễn Nam Trung 0978475599 trungac@tnut.edu.vn
3  Bùi Mạnh Cường 0912737387 cuongvmc@gmail.com
4  Nguyễn Trọng Toản 0977426445 nguyentrongtoanth@gmail.
5 Nguyễn Văn Chí E 0944122388 nvc288@gmail.com
6  Dương Quỳnh Nhật 0984784863 quynhnhat8x@gmail.com
7 Trần Thiện Dũng 01689946743 tranthiendung90@gmail.com
8  Đặng Văn Huyên 01644345085 danghuyen20592@gmail.com
9 Phạm Văn Thiêm
10 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

17.5. Bộ môn Kỹ thuật điện tử1 Bạch Văn Nam Phó Trưởng BM 01666336336 bachvannam@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Mai Trung Thái 0912805540 maitrungthai@gmail.com3 Nguyễn Thị Hải Ninh 0912725571 nguyenhaininh803@gmail.com4 Phạm Duy Khánh 0972992282 duykhanh@tnut.edu.vn5 Đặng Thị Ngọc Ánh 01645980721 anh12lybk@gmail.com6 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 01689953482 jinny.711990@gmail.com7 Lâm Hoàng Bình hoangbinh@tnut.edu.vn8 Nguyễn Hoàng Việt 0984264369 vietcuong86vn@gmail.com17.6. Bộ môn Tin học công nghiệp1 Nguyễn Văn Huy Trưởng BM 0968852824 huynguyen@tnut.edu.vn2 Đỗ Duy Cốp Phó Trưởng BM 0986516375 duycop@gmail.com3 Nguyễn Tuấn Linh 0982260680 ntlinh@tnut.edu.vn4 Tăng Cẩm Nhung 0988724824 tangcamnhung@tnut.edu.vn5 Nguyễn Tuấn Anh 0988086099 tuananhktmt@gmail.com6 Đặng Thị Hiên 0983812903 danghien@tnut.edu.vn7 Trần Thị Thanh 01272148888 thanhkm@gmail.com8 Nguyễn Thị Phương Nhung 0983829123 phuongnhung_dhcn@yahoo.com.vn9 Trần Thị Ngọc Linh 0945855155 ngoclinhcnpm@gmail.com10 Nguyễn Thị Hương 0988143690 huongktpm@tnut.edu.vn11 Nghiêm Văn Tính12 Bùi Thị Thi 0979343064 buithithi@tnut.edu.vn17.7. Bộ môn Cơ điện tử1  Lê Thị Thu Thủy Phó Trưởng BM 0982567982 hanthuyngoc@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Dương Quốc Khánh 0915646585 jqk0109@gmail.com3 Vũ Đức Vương 0986950258 ducvuong86@gmail.com4 Nguyễn Ngọc Hà 0979982285 nguyenngocha.osc@gmail.com5 Ngô Văn An 0979277240 vananktcn@gmail.com6 Nguyễn Hữu Chinh 0913555733 chinh.kty@gmail.com
XVIII. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢNSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email18.1. Lãnh đạo khoa1 Phạm Minh Tân Trưởng khoa, TBM 09890574460918735828 tanpm@tnu.edu.vn 

2 Phạm Thị Thu Hằng Phó Trưởng khoa 0915215494 phamthuhang0201@gmail.com
3 Ngô Văn Giang Phó Trưởng khoa 0979343995 minhngoctcn86@gmail.com

18.2. Văn phòng
1 Vũ Triệu Nga 3547612 0972751789 anhthu09tn@gmail.com
2 Ngô Thị Mai Phương 3547612 0983502500 ngomaiphuong1983@gmail.com

18.3. Bộ môn giáo dục thể chất1 Trương Đức Huy Trưởng BM 0986917597 truongduchuy78@gmail.com2 Dương Văn Tân Phó Trưởng BM 0985017000 tantdtttn@gmail.com3 Hồ Bá Dũng 0985616222 dungvansport@gmail.com4 Nguyễn Thị Lý 01665285796 songtraquetoi.tb@gmail.com5 Lưu Thanh Nga 0973046981 vietngahuy81@gmail.com

23



STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email6 Trần Thu Hằng 0973471180 thuhangdt87@gmail.com7 Đỗ Hoàng Phương 0914838387 hoangphuong87tn@gmail.com8 Nguyễn Thị Phương Thảo 0977465777 hainguyentn84@gmail.com9 Đan Thành Vinh 0986337883 vinhtccn@gmail.com10 Vũ Thị Hoa 0943093228 hoavinhtccn@gmail.com11 Nguyễn Hồng Quang 0972996968 hongquangtc81@yahoo.com.vn12 Vũ Thế Khiêm
18.4. Bộ môn Toán1 Vũ Hồng Quân Trưởng BM 0974902509 vuhongquan.cb@gmail.com2 Nguyễn Thị Phương Phó Trưởng BM 0979472770 phuongnt1812@gmail.com3 Ngô Thành Trung 0982896299 trungnt.tn@gmail.com4 Lê Bích Ngọc 0978437966 hongngoc966@gmail.com5 Phan Thị Vân Huyền 0916527759 phanhuyen.tnut@gmail.com6 Nguyễn Thị Xuân Mai 0983984802 nguyenxuanmai85@gmail.com7 Phạm Thị Minh Hạnh 0977791201 phamminhhanh86@gmail.com8 Nguyễn Thị Huệ 0976909891 hue.tnut@gmail.com9 Nguyễn Thị Minh Ngọc 0915589667 minhngoctcn@gmail.com10 Hoàng Thanh Nga 0985158503 thanhnga88tn@gmail.com11 Phạm Thị Thu 0942392984 pthutn88@gmail.com18.5. Bộ môn Vật lý1 Phạm Thị Ngọc Dung Trưởng BM 0919993828 ptndung@tnut.edu.vn2 Đồng Thị Linh Phó Trưởng BM 0972994832 dongthilinh.dhktcn@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email3 Nguyễn Văn Trường 0977559386 truonglyk3@gmail.com4 Nguyễn Thanh Tùng 0982656588 thanhtung.dhcn@gmail.com5 Hoàng Mạnh Chung 0989063135 manhchung-tn2412@yahoo.com6 Kiều Thị Khánh 0989879291 kieukhanh1981@tnut.edu.vn7 Nguyễn Thị Thu Hoàn 0986681529 nguyenthithuhoan88@gmail.com
XIX. BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email19.1. Lãnh đạo bộ môn 1 Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng BM, TT 647766 0989310394 ntthuthuy@tnut.edu.vn2 Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng BM, TT 647766 01636477000 ntvan@tnut.edu.vn
19.2. Văn phòng1 Dương Thị Hòa Nghĩa 647766 01658753888 hoanghiatnut81@gmail.com
19.3 Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh1 Lương Thị Thúy Nga Tổ trưởng 647766 0974957187 thuyngadttn@gmail.com2 Phạm Thị Cẩm Ly 647766 0978171666 ptcamly80@tnut.edu.vn3 Ngô Thị Phương Thảo 647766 0981155282 ngophuongthao@tnut.edu.vn
19.4 Tổ Những NLCB của CN Mác - Lê1 Dương Thị Nhẫn 647766 0911231866 duongnhan87@gmail.com2 Hoàng Thị Hải Yến 647766 0987692148 hoangyen@tnut.edu.vn3 Ngô Minh Thương 647766 0962005163 ngominhthuong@tnut.edu.vn4 Nguyễn Thị Nương 647766 01643913812 nguyennuong5988@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email5 Nguyễn Nam Hưng 647766 0979319204 namhung1987@gmail.com6 Trương Vũ Long 647766 0977559588 truongvulong1988@gmail.com19.5 Tổ Đường lối CM của ĐCSVN1 Trương Thị Thùy Liên 647766 01636399993 thuylienktcn@gmail.com2 Nguyễn Thị Vân Anh 647766 0982404515 vananhnguyen.tnut.edu@gmail.com3 Nguyễn Thị Nga 647766 0974837295 nguyennga209@tnut.edu.vn
XX. KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆPSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email20.1. Lãnh đạo khoa1 Ngô Thúy Hà Phó Trưởng khoa PTK 0903222499 ngothuyha@tnut.edu.vn20.2. Văn phòng1 Bùi Thị Xiêm 3947149 0946330258 buithixiem83@gmail.com20.3. Bộ môn Tài chính1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 0915803715 nguyenthihoangoanhtn@gmail.com2 Phạm Việt Hương 01676082421 phamviethuong.1992@gmail.com3 Bùi Thị Bắc 01292539688 buithibachvnh@gmail.com4 Phan Thị Thanh Tâm 0979856407 thanhtam87tn@gmail.com20.4. Bộ môn Kế toán doanh nghiệp1 Nguyễn Thị Kim Huyền Phó Trưởng BM 01276425704 kimhuyen84@gmail.com2 Nguyễn Thị Hồng 01668262186 nguyenhong.080288@gmail.com3 Ma Thị Thu Thủy 0986060598 thuthuy.ktdncn.kt@gmail.com20.5. Bộ môn Quản trị doanh nghiệp1 Trần Thị Thu Huyền Phó Trưởng BM 0936966869 tranthuhuyen.cntn@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Nguyễn Phương Huyền 0972751600 nguyenphuonghuyentn@gmail.com
3 Phạm Thị Minh Khuyên 01688140486 khuyenqlcn@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0963298099 nguyenhongnhung@tnut.edu.vn
5 Đặng Ngọc Huyền Trang 0915208709 dangngochuyentrang@gmail.com
6 Bùi Thị Phương Hồng 0977715666 phuonghong304@gmail.com
7 Vũ Hồng Vân 0983004881 vantiu2002@gmail.com
8 Mai Văn Gụ 0913081527 gu.maivan@gmail.com

20.6. Bộ môn Pháp luật1 Dương Thị Thùy Linh 0984274126 thuylinh176@gmail.com2 Phạm Thị Huyền 0915526456 phamhuyen2084@gmail.com3 Tống Thị Hồng Hạnh 0985170435 hanhhongulis@gmail.com4 Tống Thị Phương Thảo 0979252205 ttpt0506@gmail.com
XXI. KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬTSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email21.1. Lãnh đạo khoa1 Nguyễn Thị Mai Hương CTCĐT, Trưởng khoa 3847794 0912479366 maihuongsdh@tnut.edu.vn2 Dương Trọng Đại Phó Trưởng khoa 0915208080 dtdai@tnut.edu.vn3 Trương Thị Thu Hương Phó Trưởng khoa 0902064199 huongk8@yahoo.com.vn21.2. Văn phòng1 Dương Thị Yến 3847256 0942903828 duongyen196@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Nguyễn Thị Thu Dung 0915648385 thudung1811@tnut.edu.vn21.3. Bộ môn PP Luận và PP dạy học1 Lê Thị Quỳnh Trang Trưởng BM 0982310379 lquynhtrang@gmail.com2 Phạm Thanh Cường 0968315333 phamcuongtnut@gmail.com3 Nguyễn Thị Linh 0947278031 nguyenthilinhtb@gmail.com21.4. Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí1 Lý Việt Anh Trưởng BM 0978626955 vietanh.ly4@gmail.com2 Bùi Đức Việt 0975726098 buiquocviet0511@gmail.com21.5. Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử1 Nguyễn Thị Mai Hương Phó Trưởng BM 0979147493 maihuongnguyen79@gmail.com2 Đỗ Công Thành 0902178179 thanhdc.dldktd@gmail.com3 Lại Thị Thanh Hoa 0987100988 laithithanhhoa@gmail.com4 Trần Thị Thanh Huyền 0965996555 thanhhuyen25106@gmail.com5 Dương Bích Phượng 09124682486 Lê Thị Thúy Ngân21.6. Bộ môn  Tâm lý giáo dục 1 Trần Thị Vân Anh Trưởng BM 0942974019 vananhsusan@gmail.com2 Nguyễn Ngọc Lan 0918219495 ngoclandhktcn@gmail.com3 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0906169982 lingling.vn@gmail.com
XXII. KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNGSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email22.1. Lãnh đạo khoa1 Dương Thế Hùng Trưởng khoa 3947007 0982746081 hungtd@tnut.edu.vn
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Hàn Thị Thúy Hằng Phó Trưởng khoa 0987615167 hanthithuyhang@gmail.com3 Phạm Hương Quỳnh Phó Trưởng khoa 0916827728 quynhktmt@gmail.com22.2. Văn phòng1 Nguyễn Thúy An 3947017 0917505582 thuyantnut@gmail.com2 Tô Thị Dung 3947017 0983700461 dungvpkd@gmail.com
22.3. Bộ môn Xây dựng

1 Nguyễn Thị Thúy Hiên Trưởng BM 0982994286 nthien.tnut@gmail.com
2 Lại Ngọc Hùng Phó Trưởng BM 0988906921 ngochungktcn@gmail.com
3 Dương Việt Hà 0982096160 havie299@gmail.com
4 Nhữ Thị Lan Hương 0964787536 nhulanhuong85@gmail.com
5 Tòng Thu Hương 0989208609 tthuongsl@gmail.com
6 Phạm Thị Nhung 0963369552 phamnhungktxd@gmail.com
7 Nguyễn Thế Thịnh 0982021121 thinhxdtnut@gmial.com
8 Nguyễn Thu Trang 0972995520 trangtnut@gmail.com
9 Hà Thanh Tú 0983138984 tuhathanh@gmail.com
10 Trần Khải Hoàn 0983206828 trankhaihoan@gmail.com

22.4. Bộ môn Kiến trúc
1 Nguyễn Tiến Đức Phó Trưởng BM 0982947666 ducnguyentien@tnut.edu.vn
2 Ngô Thị Thu Huyền 0904388535 cunvin@gmail.com
3 Nguyễn Văn Luân 0979252192 nvluan@gmail.com

29



STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email4 Đào Đăng Quang 0979867906 bigant@gmail.com
5 Nguyễn Xuân Thành 0988811535 thanhnx_kts@yahoo.com

22.5. Bộ môn Kỹ thuật môi trường1 Vi Thị Mai Hương Phó Trưởng BM 0915565955 huonganhtn@gmail.com2 Hoàng Thị Kim Dung 0987785781 hoangthikimdung85@gmail.com3 Nguyễn Thị Hằng 0968046789 nguyenhangmt@gmail.com4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0912471791 thuyhangdhktcn@gmail.com5 Nguyễn T. Thanh Hoa 0913501555 thanhhoadhktcn@gmail.com6 Nguyễn Thị Hoàn 0976400566 maihoan85@gmail.com7 Mạc Duy Hưng 0912901524 mduyhung@gmail.com8 Lưu Kiều Oanh 0984849222 luukieuoanh1208@gmail.com9 Trần Thị Bích Thảo 0986222553 bichthao.ktmt@gmail.com10 Vũ Thị Thùy Trang 0986279318 thuytrangcntn@gmail.com11 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0983901274 thuyhoacn@gmail.com12 Hoàng Lê Phương 0904537587 phuongqtn@gmail.com13 Nguyễn Trần Hưng 0948134482 hungtnut.nguyen@gmail.com
XXIII. TRUNG TÂM THỰC NGHIỆMSTT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email
23.1. Lãnh đạo trung tâm 

1 Đinh Quang Ninh Giám đốc 3847103 0913017574 ninh_dhtn@yahoo.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email2 Trần Huy Điệp Phó Giám đốc, XT 0912239353 diepvankhanh@gmail.com
3 Trần Thanh Hoàng Phó Giám đốc, XT 0912002799 tranthanhhoang74@gmail.com

23.2. Văn phòng
1 Nguyễn Đức Ánh 3847103 01672587344 nguyenanh@tnut.edu.vn
2 Mông Thị Minh Hường 3847103 0919881866 monghuong@tnut.edu.vn

23.3. Xưởng Cơ khí
1 Trương Hoàng Anh 0914308100 hoanganhdhktcn@gmail.com
2 Phạm Đức Hiền 0915437363 phamduchien@tnut.edu.vn
3 Dương Thành Long 0913027696 longdhktcn.edu@gmail.com
4 Nguyễn Duy Trường 0988994222 truongckctm@gmail.com
5 Trần Quyết Chiến 0912259886 tranchien@tnut.edu.vn
6 Trương Tú Phong 0972891111 phonghoa64@gmail.com
7 Dương Đình Thủy 0988599721 duongdinhthuy@tnut.edu.vn

23.4. Xưởng Điện
1 Nguyễn Đỗ Hà 0983027870 dohaktcn@gmail.com
2 Dương Mạnh Linh 0912437020 duongmanhlinhtn@tnut.edu.vn
3 Vũ Thị Kim Hạnh 0986971777 vukimhanhdhktcn@gmail.com
4 Dương Quang Tùng 0904083030 tungchk9@gmail.com
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STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email5 Tạ Minh Tiến 0912259886 minhtienktcn@yahoo.com
6 Nguyễn Trọng Tuấn 0966342688 nguyentrongtuantn@gmail.com
7 Nguyễn Thành Trung 0913549884 baokimtrang@gmail.com
8 Nguyễn Quốc Hùng 0913394516 hungqt@tnut.edu.vn

XXIV. VIỆN NGHIÊN CỨU PT CNC VỀ KTCN
STT Họ đệm Tên Chức vụ ĐT CQ ĐT NR ĐT DĐ Email

1 Nguyễn Văn Chí Phó viện trưởng, TBM 0944122388 ngchi@tnut.edu.vn
2 Trần Anh Đức 0912700228 trananhducsave@yahoo.com.vn
3 Trương Quốc Bảo 0915208730 baodhktcn@gmail.com
4 Dương Hương Lam 3847 339 0918983858 duonghuonglam@gmail.com
5 Nguyễn Trung Thành 0912477559 nguyentrungthanh@tnut.edu.vn
6 Đàm Hữu Vũ 0982828281 damhuuvu@gmail.com
7 Đào Duy Yên 0983214112 daoduyyen88@gmail.com
8 Đỗ Thế Vinh
9 Ngô Ngọc Vũ
10 Nguyễn Thị Nguyên
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